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I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm 
tổ chức

Thuộc lĩnh 
vực

Phạm 
vi thực 

hiện

CHỦ ĐỀ: 
"ĐỘNG VẬT 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn Đánh giá 
trẻ

Động vật 
sống trong 
gia đình

Động vật 
sống dưới 

nước

Động vật 
sống trong 

rừng
1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
2 2 A. Phát triển vận động
3 3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

7 7
Bài 4: (Hô hấp/ Tay/ 

Lưng, bụng/ Chân/ Bật)
Hô hấp 1: Ngửi hoa

Bài 4: (Hô hấp/ Tay/ 
Lưng, bụng/ Chân/ Bật)
Hô hấp 1: Ngửi hoa

Sân chơi Thể chất 4T TDS TDS TDS

5 13 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
6 14 * Vận động: đi

15 15

Đi bằng gót chân liên 
tục 1,5m đúng kỹ 
thuật

KQMĐ Đi bằng gót 
chân TLHD Đi bằng gót chân  ' Tiết học ": Đi bằng gót 

chân Lớp học Thể chất 4T HĐH

17 17
Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện 
vận động đi bước lùi 

KQMĐ Đi bước lùi TLHD Đi bước lùi  Tiết học:  Đi bước lùi" Sân chơi Thể chất 4T HĐNT

12 38 * Vận động: tung, ném, bắt

42 42
Ném vật về phía 
trước bằng 1 tay đúng 
kỹ thuật ở khoảng 

KQMĐ Ném xa bằng 1 
tay TLHD Ném xa bằng 1 tay Tiết dạy: Ném xa bằng 

1tay Lớp học Thể chất 4T HĐH

43 43
Ném vật về phía 
trước bằng 2 tay đúng 
kỹ thuật ở khoảng 

KQMĐ Ném xa bằng 2 
tay

TLHD Ném xa bằng 2 tay Tiết dạy: Ném xa bằng 2 
tay Lớp học Thể chất 4T HĐH

14 47 * Vận động: bật, nhảy

57 57

 Trẻ chơi một số trò chơi 
phát triển vận động: Cáo 
và thỏ, Bắt chiếc tạo dáng, 
gà và chim sẻ, Cá vàng 

Sân chơi Thể chất 4T HĐNT HĐNT HĐNT

16 62 * Trò chơi dân gian

65 65 Trò chơi dân gian: mèo 
đuổi chuột, bịt mắt bắt 

Trò chơi dân gian: mèo 
đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, 

Sân chơi Thể chất 4T HĐNT HĐNT HĐNT

18 67 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
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Đánh số thứ tự riêng theo khối 5 tuổi



1

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm 
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trẻ

Động vật 
sống trong 
gia đình

Động vật 
sống dưới 

nước

Động vật 
sống trong 

rừng

69 69

- Trò chơi : Con công hay 
múa, Mèo khoe tay đẹp, 
con sên, cua cắp, chú nhện 
con……

Lớp học Thể chất 4T ĐTT HĐC HĐC

75 75
- Trẻ chơi các vo giấy, 

vặn xoáy Trong các 
hoạt động tạo hình chủ 

- Dạy Trẻ chơi các vo 
giấy, vặn xoáy Trong các 
hoạt động tạo hình chủ đề 

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG

84 84
Trẻ biết véo, vuốt, miết 
, ấn ..tạo ra một số đồ 
dùng đồ chơi chơi chủ 

- Chơi : Bé vuốt, véo, 
miết, ấn...tạo ra các con 
vật 

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG

92 92

Trẻ biết tô, vẽ được 
một số hình đơn giản, 
gần gũi chủ đề TGĐV

KQMĐ
Trẻ  tô, vẽ được 
một số hình đơn 

giản, gần gũi 
chủ đề TGĐV

TLHD Bé tô, vẽ Một số con vật Chơi : Bé tô, vẽ Một số 
con vật Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG

102 102
Trẻ cắt, xé đường thẳng 
làm nhà cho các con vật 

Chơi  cắt, xé đường thẳng 
làm nhà cho các con vật Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG

109 109
Bé xếp chồng các hình 
khối xây trang trại, 
vườn bách thú, ao cá

 Bé xếp chồng các hình 
khối xây nông trại, vườn 
bách thú, ao cá

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG

122 122 Tết tóc cho mẹ Trò chơi: Tết tóc cho mẹ , 
tết tóc cho bà, chị Lớp học Thể chất 4T HĐG

123 123
: Bé đan vòng tặng bà. 
Tặng mẹ, tặng bạn 

Trò chơi: Bé đan vòng 
tặng bà. Tặng mẹ, tặng 
bạn 

Lớp học Thể chất 4T HĐG

128 128  Gập giấy làm các con 
vật 

 Gập giấy làm các con vật Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG

135 135 Bé cắt dán các con vật  Bé cắt dán các con vật Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG

29 140 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

30 141 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
31 142 Trẻ biết tên gọi của 4 

nhóm thực phẩm
KQMĐ Tên gọi của 4 

nhóm thực 
TLHD Trò chuyên về 4 nhóm 

thực phẩm
Trò chuyên về 4 nhóm 
thực phẩm

Lớp học Thể chất 4T ĐTT
146 146 Trẻ biết về giá trị dinh 

dưỡng của từng nhóm 
 Hướng dẫn phụ huynh 
cáchchăm sóc sức khỏe và 

Lớp học Thể chất 4T HĐC

148 148
Hướng dẫn phụ huynh 
cách phối hợp thực 
phâm trong một bữa ăn 

Hướng dẫn phụ huynh 
cách phối hợp thực phâm 
trong một bữa ăn 

Lớp học Thể chất 4T HĐC

150 150 TLHD
Nhận biết, phân loại 
thực phẩm theo nguồn 
gốc

Dạy trẻ: Nhận biết, phân 
loại thực phẩm theo nguồn 
gốc

Lớp học Thể chất 4T HĐC
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160 160
 Trẻ nặn bánh trôi, bánh 
rán cùng người thân 

 Trẻ nặn bánh trôi, bánh 
rán cùng người thân Lớp học Thể chất 4T HĐC

169 169
Biết ăn nhiều loại 

thức ăn khác nhau để 
cơ thể có đủ chất dinh 

KQMĐ Trẻ ăn nhiều 
loại thức ăn TLHD Trò chuyện với trẻ về 

tầm quan trọng của ăn 
các lợi thức ăn khác 

Trò chuyện với trẻ về tầm 
quan trọng của ăn các lợi 
thức ăn khác nhau đối với 

Lớp học Thể chất 4T ĐTT

38 172 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

176 176

Hướng dẫn trẻ một số 
thao tác vệ sinh thân thể 
sạch sẽ 

Hướng dẫn trẻ một số thao 
tác vệ sinh thân thể sạch 
sẽ 

Lớp học Thể chất 4T VS-AN VS-AN

181 181  Đôi bàn tay xinh  Dạy trẻ một số thói quen 
lao động tự phục vụ của 

Lớp học Thể chất 4T HĐC

182 182
  Chọn tranh hành vi 
đúng, sai., sắp xếp 
nhanh các bước rửa mặt

 - TC: Chọn tranh hành vi 
đúng, sai., sắp xếp nhanh 
các bước rửa mặt

Lớp học Thể chất 4T HĐG

188 188
Xem Vdeo về cách vệ 
sinh răng miệng

Xem Vdeo về cách vệ sinh 
răng miệng Lớp học Thể chất 4T VS-AN VS-AN

194 194

Biết tự cầm bát, thìa 
xúc ăn gọn gàng, 

không rơi vãi, không 
đổ thức ăn

KQMĐ
Trẻ trẻ cách cầm 
bát thìa ăn gọn 
gàng 

TLHD Cho trẻ chơi thực hành 
thay quần áo 

 Lấy và cất đồ chơi đúng 
nơi quy định Lớp học Thể chất 4T VS-AN VS-AN VS-AN

42 196 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
199 199 Biết một số hành vi 

văn minh, thói quen 
tốt trong ăn uống. 
Biết thực hiện khi 

KQMĐ
Trẻ thực hiện 1 
số hành vi tốt 

TLHD Trò chuyện với trẻ về 1 
số hành vi văn minh khi 

Trò chuyện với trẻ về 1 số 
hành vi văn minh khi ăn

Lớp học Thể chất 4T VS-AN VS-AN VS-AN

200 200
Trẻ thực hiện 
khi cô yêu cầu TLHD

Dạy trẻ chào mời khách 
khi ăn, cảm ơn khi được 

chia ăn

Dạy trẻ thói quen vệ sinh 
phòng bệnh Lớp học Thể chất 4T HĐC HĐC

201 201

Giáo dục trẻ không 
uống nước lã vì ảnh 
hưởng đến sức khỏe

KQMĐ Không uống 
nước lã TLHD

Trò chuyện với trẻ về 
tác hại của việc uống 

nước lã

Trò chuyện với trẻ về tác 
hại của việc uống nước lã Lớp học Thể chất 4T VS-AN

204 204
Bé chọn TP sạch, ai 
chọn đúng…

Trò chơi: bé chọn TP sạch, 
ai chọn đúng… Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐNT HĐG

208 208 - Xem video hướng dẫn 
cách pha nước cam

Pha nước cam tặng mẹ Lớp học Thể chất 4T HĐC

212 212

Thực hành 1 số kỹ năng 
về bảo quản thực phẩm: 
đóng gói, bọc màng bảo 

quản thực phẩm,…

 - Thực hành 1 số kỹ năng 
về bảo quản thực phẩm: 
đóng gói, bọc màng bảo 
quản thực phẩm,…

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG

213 213
Có một số hành vi tốt 
trong vệ sinh phòng 
bệnh

KQMĐ Giữ vệ sinh thân 
thể

TLHD Giữ vệ sinh thân thể Trò chuyện với trẻ về 1 số 
thói quen tốt trong phòng 
chống dịch bệnh

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG
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46 215
Trẻ biết một số quy 

định khi đi vs KQMĐ Đi vệ sinh đúng 
nơi quy định TLHD

Trò chuyện vơi trẻ về 
nội quy khi đi vs

Trò chuyện với trẻ về 1 số 
nội quy khi đi vs Lớp học Thể chất 4T VS-AN HĐC HĐC

216 216
Trò chơi: Chọn hành vi 

đúng sai
Trò chơi: Chọn hành vi 
đúng sai Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG

47 217
Trẻ biết bỏ rác đúng 

nơi quy định  KQMĐ Bỏ rác đúng nơi 
quy định TLHD Trò chuyện với trẻ về 

tác hại nếu bỏ rác ko 
đúng nơi quy định 

Trò chuyện với trẻ về tác 
hại nếu bỏ rác ko đúng nơi 
quy định 

Lớp học Thể chất 4T ĐTT HĐC HĐC

221 221 Nhận biết được 1 số 
biểu hiện khi ốm và 

cách phòng tránh đơn 
giản

KQMĐ
Nói vơi người 
thân khi bị ốm 

sốt 
TLHD

 Cho trẻ biết ý nghĩa của 
thông điệp 5K

Chơi Cho trẻ biết ý nghĩa 
của  thông điệp 5K Lớp học Thể chất 4T HĐC

222 222

Trò chuyện với trẻ một 
số dấu hiệu khi bị ốm  
và cách phòng tránh

Trò chuyện với trẻ một số 
dấu hiệu khi bị ốm  và 
cách phòng tránh

Lớp học Thể chất 4T ĐTT ĐTT

48 223 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

225 225 An toàn khi ở nhà Chơi: An toàn khi ở nhà Lớp học Thể chất 4T HĐC

226 226
 Chọn tranh hành vi 
đúng, sai.

 - TC: Chọn tranh hành vi 
đúng, sai. Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG

227 227 Nhận ra và biết tránh 
không chơi ở những 

nơi nguy hiểm
KQMĐ

Tránh chơi 
những nơi nguy 

hiểm
TLHD

 - Trò chuyện về một số 
khu vực gây nguy hiểm? 
Điều gì xảy ra khi chơi 
ở những khu vực đó?

 - Trò chuyện về một số 
khu vực gây nguy hiểm? 
Điều gì xảy ra khi chơi ở 
những khu vực đó?

Sân chơi Thể chất 4T HĐNT HĐNT HĐNT

231 231
TC: Chọn tranh hành vi 

đúng, sai.
 - TC: Chọn tranh hành vi 
đúng, sai.

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG

238 238 Không đi theo nhận quà 
của người lạ

'Không đi theo nhận quà 
của người lạ

Lớp học Thể chất 4T HĐC

240 240
 Biết gọi người giúp 
đỡ khi bị lạc và cung 
cấp được một số 

KQMĐ Tên và số điên 
thoại của người 
thân. Địa chỉ gia 

TLHD Trò chuyện với trẻ về 
tầm quan trọng của việc 
nhớ tên và số điên thoại 

Trò chuyện với trẻ về tầm 
quan trọng của việc nhớ 
tên và số điên thoại của 

Lớp học Thể chất 4T ĐTT

245 245

trẻ biết thực hiện các 
quy định về an toàn nơi 

công cộng.

 - Hướng dẫn trẻ biết thực 
hiện các quy định về an 
toàn nơi công cộng.

Lớp học Thể chất 4T ĐTT ĐTT ĐTT

52 76 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
53 77 A. Khám phá khoa học
54 80 2. Đồ vật:
55 81 * Đồ dùng, đồ chơi
258 83  QS đồ chơi khu vận 

động
HĐNT: QS đồ chơi khu 

vận động
Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT HĐNT

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
19:5

2 0
6/0

1/2
026

bởi V
ũ T

hị M
ây 

( 3
1315322_m

ayv
t1

 ) 
– T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ạch

 Đ
ằng



1

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm 
tổ chức

Thuộc lĩnh 
vực

Phạm 
vi thực 

hiện

CHỦ ĐỀ: 
"ĐỘNG VẬT 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn Đánh giá 
trẻ

Động vật 
sống trong 
gia đình

Động vật 
sống dưới 

nước

Động vật 
sống trong 

rừng
281 278 3. Động vật và thực vật
282 279

Biết đặc điểm nổi bật 
và ích lợi của động 
vật nuôi gia đình 

KQMĐ

Đặc điểm nổi 
bật và ích lợi 
của động vật 
nuôi gia đình 

TLHD

Tìm hiểu con mèo  Tìm hiểu con mèo Lớp học Nhận thức 4T HĐC

283 280
Trò chuyện với trẻ về 1 
số con vật nuôi trong 
gia đình

Trò chuyện với trẻ về 1 số 
con vật nuôi trong gia đình Lớp học Nhận thức 4T ĐTT

284 281
 QS con mèo, con chó, 
con gà, con lợn, con 
ngan

HĐNT: QS con mèo, con 
chó, con gà, con lợn, con 
ngan

Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT

285 282
Bắt chiếc tiếng kêu con 
vật, Đố bé con gì, bé 
đoán giỏi

Trò chơi: Bắt chiếc tiếng 
kêu con vật, Đố bé con gì, 
bé đoán giỏi

Lớp học Nhận thức 4T HĐC

286 283

Biết đặc điểm nổi bật 
và ích lợi của động 
vật sống dưới nước

KQMĐ

Đặc điểm nổi 
bật và ích lợi 
của động vật 

sống dưới nước

TLHD

Trò chuyện với trẻ về 1 
số con vật sống dưới 
nước

Trò chuyện với trẻ về 1 số 
con vật sống dưới nước Lớp học Nhận thức 4T ĐTT

287 284
Tìm hiểu một số con vật 

sống dưới nước: Cá, 
tôm, cua

Tiết học: Tìm hiểu một số 
con vật sống dưới nước: 
Cá, tôm, cua

Lớp học Nhận thức 4T HĐH

288 285
QS con cá, con cua, con 
tôm…

HĐNT: QS con cá, con 
cua, con tôm… Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT

289 286
Trò chơi: câu cá, tôm 
cua cá thi tài

Trò chơi: câu cá, tôm cua 
cá thi tài

Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT

290 287

Biết đặc điểm nổi bật 
và ích lợi của động 
vật sống trên rừng

KQMĐ

Đặc điểm nổi 
bật và ích lợi 
của động vật 

sống trên rừng

TLHD

Trò chuyện với trẻ về 1 
số con vật sống trên 

Trò chuyện với trẻ về 1 số 
con vật sống trên rừng

Lớp học Nhận thức 4T ĐTT

291 288 Tìm hiểu con thỏ Tiết học: Tìm hiểu con thỏ Lớp học Nhận thức 4T HĐH

292 289  QS con thỏ HĐNT: QS con thỏ Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT

293 290
Trò chơi: Bắt chiếc 
tiếng kêu, tạo dáng

Trò chơi: Bắt chiếc tiếng 
kêu, tạo dáng Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT

65 336 5. Công nghệ

367 363

Sử dụng được dụng 
cụ để đo độ dài, dung 
tích của 2 đối tượng, 
nói kết quả đo và so 

KQMĐ
Đo độ dài một 
vật bằng một 
đơn vị đo

TLHD  Đo độ dài một vật bằng 
một đơn vị đo

Tiết học:  Đo độ dài một 
vật bằng một đơn vị đo Lớp học Nhận thức 4T HĐH

371 138 5. Hình dạng

375 371

Chỉ ra được các điểm 
giống, khác nhau giữa 

Khối cầu khối trụ
KQMĐ

So sánh sự khác 
nhau và giống 
nhau của các 
hình:  Khối cầu 

TLHD Nhận biết, phân biệt 
Khối cầu khối trụ

Tiết học: Nhận biết, phân 
biệt Khối cầu khối trụ Lớp học Nhận thức 4T HĐH

72 147 C. Khám phá xã hội
73 148 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
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vực

Phạm 
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CHỦ ĐỀ: 
"ĐỘNG VẬT 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn Đánh giá 
trẻ

Động vật 
sống trong 
gia đình

Động vật 
sống dưới 

nước

Động vật 
sống trong 

rừng

389 386

Nói được tên và địa 
chỉ của trường, lớp; 
tên và công việc của 
cô giáo và các cô bác 

ở trường khi được 
hỏi, trò chuyện.

KQMĐ Tên và địa chỉ 
của trường, lớp; 
tên và công việc 
của cô giáo và 
các cô bác ở 
trường

TLHD

Tên và địa chỉ của 
trường, lớp; tên và công 
việc của cô giáo và các 

cô bác ở trường

Trò chuyện  tìm hiểu công 
viêc của các cô bác trong 
trường, cô bác công nhân

Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT HĐNT

75 387 Tên và địa chỉ của 
trường, lớp; tên và công 

Trò chuyện Tên và địa chỉ 
của trường, lớp; tên và 

Lớp học Nhận thức 4T ĐTT ĐTT
81 171 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
82 172 A. Nghe hiểu lời nói

421 418

Có khả năng nghe 
hiểu, sử dụng các câu 

đơn, câu mở rộng, 
câu phức trong giao 

KQMĐ Nghe hiểu, sử 
dụng các câu 
đơn, câu mở 
rộng, câu phức 

TLHD
Nghe hiểu các câu đơn, 
câu mở rộng, câu phức 

trong giao tiếp hàng 
ngày với mọi người 

Trò chuyện với trẻ trong 
các hoạt động  một ngày 
của trẻ

Lớp học Ngôn ngữ 4+5T ĐTT HĐNT ĐTT

429 426
Có khả năng nghe 

hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề Động vật 

KQMĐ Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 

TLHD

Kể chuyện cho trẻ nghe 
truyện "Rùa con tìm 
nhà"

 HĐC: Kể chuyện cho trẻ 
nghe truyện "Rùa con tìm 
nhà"

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐC

430 427
Kể chuyện cho trẻ nghe 
truyện "Cáo thỏ và gà 
trống 

HĐC: Kể chuyện cho trẻ 
nghe truyện "Cáo thỏ và 
gà trống 

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐC

443 440

Có khả năng nghe các 
ca dao, đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ tuổi 

KQMĐ
Nghe các bài  ca 
dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, 
hò, vè phù hợp 

TLHD
Dạy trẻ đọc đồng dao, 
ca dao " Con cua mà có 
2 càng "

Tiết học dạy trẻ đọc đồng 
dao, ca dao " Con cua mà 
có 2 càng "

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐH

447 444
Có khả năng nghe các 
ca dao, đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, vè 

KQMĐ
Nghe các bài  ca 
dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, 

TLHD
Nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao,  

Làng chim"

 dạy trẻ đọc đồng dao, ca 
dao " Làng chim" Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐC

449 446
Có khả năng nghe các 
ca dao, đồng dao, tục 

KQMĐ Nghe các bài  ca 
dao, đồng dao, 

TLHD Nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao, 

  HĐC: Đọc đồng dao, ca 
dao " Con chim se sẻ"

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐC

451 448
Biết lắng nghe và trao 
đổi với người đối 
thoại

KQMĐ Lắng nghe và 
trao đổi với 

TLHD Lắng nghe và trao đổi 
với người đối thoại

Trò chuyện : Lắng nghe và 
trao đổi với người đối 
thoại

Lớp học Ngôn ngữ 4T ĐTT ĐTT ĐTT

87 449 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

463 460
Kể lại được sự việc 

có nhiều tình tiết theo 
chủ đề Động  vật 

KQMĐ
Kể lại sự việc 
có nhiều tình 
tiếtchủ đề Động  

TLHD Trẻ kể chuyện sáng tạo 
với đồ vật

Kể chuyện sáng tạo với  
chủ đề Động  vật Lớp học Ngôn ngữ HĐG HĐG HĐG

476 473
Có khả năng đọc 

thuộc bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ 

KQMĐ Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 

TLHD  Dạy trẻ đọc thuộc thơ 
"Có chú gà con"

Tiết học:  Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ "Có chú gà con" Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐH

494 491
Bắt chước được giọng 
nói, điệu bộ của nhân 

vật trong truyện

KQMĐ
Trẻ biết Bắt 
chức cửa chỉ, 
hành động nhập 

TLHD  Đóng kịch "Chú dê đen Trò chơi: Dạy trẻ đóng  
kịch "Chú dê đen" Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐH

95 499
Trẻ đặt các câu hỏi: 
"Ai?"; "Cái gì?"; "Ở 
đâu?"; "Khi nào?"; 

"Để làm gì?" phù hợp 
với hoàn cảnh giao 

tiếp

KQMĐ

Trẻ đặt các câu 
hỏi: "Ai?"; "Cái 
gì?"; "Ở đâu?"; 
"Khi nào?"; "Để 

làm gì?" phù 
hợp với hoàn 

TLHD

 trẻ biết  các hành vi nề 
nếp lễ gíáo trong giao 

tiếp hàng ngày

Dạy trẻ các hành vi nề nếp 
lễ gíáo trong giao tiếp 
hàng ngày

Lớp học Ngôn ngữ 4T ĐTT ĐTT
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CHỦ ĐỀ: 
"ĐỘNG VẬT 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn Đánh giá 
trẻ

Động vật 
sống trong 
gia đình

Động vật 
sống dưới 

nước

Động vật 
sống trong 

rừng

503 500

Trẻ đặt các câu hỏi: 
"Ai?"; "Cái gì?"; "Ở 
đâu?"; "Khi nào?"; 

"Để làm gì?" phù hợp 
với hoàn cảnh giao 

tiếp

KQMĐ

Trẻ đặt các câu 
hỏi: "Ai?"; "Cái 
gì?"; "Ở đâu?"; 
"Khi nào?"; "Để 

làm gì?" phù 
hợp với hoàn 

TLHD Dạy trẻ các hành vi nề 
nếp lễ gíáo trong giao 
tiếp hàng ngày

Dạy trẻ các hành vi nề nếp 
lễ gíáo trong giao tiếp 
hàng ngày

Sân chơi Ngôn ngữ 4T ĐTT

504 501 Dạy trẻ các hành vi nề 
nếp lễ gíáo trong giao 

Dạy trẻ các hành vi nề nếp 
lễ gíáo trong giao tiếp 

Sân chơi Ngôn ngữ 4T
96 502 C. Làm quen với việc đọc 

507 504
Biết mô tả hành động 
của các nhân vật 
trong tranh

KQMĐ
Mô tả hành 
động của các 
nhân vật trong 

TLHD Mô tả hành động của 
các nhân vật trong tranh

HĐG: Trò chơi: Mô tả 
hành động của các nhân 
vật trong tranh

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐG HĐG

98 510 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
104 547 B. Phát triển kỹ năng xã hội
108 567 2. Quan tâm đến môi trường

571 568
Biết  yêu quý và bảo 
về các con vật sống 
quanh mình 

KQMĐ
Biết  yêu quý và 
bảo về các con 
vật sống quanh 

TLHD  Chú mèo đáng yêu" Tiết học " Chú mèo đáng 
yêu" Lớp học TCKNXH 4T HĐH

109 573 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
112 578 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

593 590
Thích nghe và nhận 
ra các loại nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu nhi, 
dân ca) chủ đề con 

vật 

KQMĐ

Nghe và nhận ra 
các loại nhạc 
khác nhau chủ 
đề con vật 

TLHD

Bài hát "Lí con sáo sang 
sông"

Nghe hát"Lí con sáo sang 
sông" Lớp học Thẩm mỹ 4T VS-AN

594 591 Bài hát " Gà gáy" Nghe hát" Gà gáy" Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐC
595 592 Bài hát " Cò lả " Nghe hát " Cò lả " Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐC

Có khả năng hát đúng 
giai điệu, lời ca, hát 
rõ lời và thể hiện sắc 
thái của bài hát qua 
giọng hát, nét mặt, 

KQMĐ

Hát đúng giai 
điệu, lời ca và 
thể hiện sắc 

thái, tình cảm 
của bài hát chủ 

NDCT

Dạy kỹ năng ca hát bài " 
Đàn gà trong sân"

Tiết học: Dạy kỹ năng ca 
hát bài " Đàn gà trong sân" Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐH

620 617
Dạy kỹ năng ca hát bài 

"Chú thỏ con"
Tiết học dạy kỹ năng ca 
hát bài "Chú thỏ con Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐH

647 644
 " Vẽ Con vật nuôi 
trong gia đình"

Tiết học " Vẽ Con vật nuôi 
trong gia đình" Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐH

123 654  "Vẽ theo ý thích " "Vẽ theo ý thích trên sân 
trường " Sân chơi Thẩm mỹ 4T HĐNT HĐNT HĐNT

 Xé dán đàn cá
Tiết học:  Xé dán đàn cá Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐH

673 670
HĐG: xé dán tranh 1 số 
con vật Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐG HĐG HĐG

682 679
Biết pha trộn màu để 

tạo ra màu mới KQMĐ Pha trộn màu 
nước TLHD

In đàn kiến bằng dấu 
vân tay

HĐG: " In đàn kiến bằng 
dấu vân tay" Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐG
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tổ chức
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CHỦ ĐỀ: 
"ĐỘNG VẬT 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn Đánh giá 
trẻ

Động vật 
sống trong 
gia đình

Động vật 
sống dưới 

nước

Động vật 
sống trong 

rừng

684 681

Biết pha trộn màu để 
tạo ra màu mới KQMĐ Pha trộn màu 

nước TLHD
In con vật từ bàn tay HĐG: in con vật từ bàn 

tay Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐG HĐG HĐG

126 685 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

702

Dùng các nguyên liệu tự 
nhiên ghép thành các 
sản phẩm theo chủ đề: 

Động vật

HĐNT: Gép hình con gà 
từ cành cây, lá cây, ghép 
hình con thỏ từ vỏ trứng, 
lá cây, ghép hình con cá từ 

Sân chơi Thẩm mỹ 4T HĐNT HĐNT HĐNT

706 693
Có khả năng nói lên ý 
tưởng và tạo ra các 
sản phẩm tạo hình 

KQMĐ Nói lên ý tưởng 
tạo hình của 
mình

TLHD Nói lên ý tưởng tạo hình 
của mình

Chơi  Nói lên ý tưởng tạo 
hình của mình Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐG HĐG HĐG

707 694
Biết đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình KQMĐ Đặt tên cho sản 

phẩm của mình NDCT Đặt tên cho sản phẩm 
của mình

Chơi : Đặt tên cho sản 
phẩm của mình Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐG HĐG HĐG

Chia theo lĩnh vực CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ 
ĐỀ 5 5 5

Trong đó: Lĩnh vực thể chất Trong đó: Lĩnh vực thể chất 1 1 1

                                      Lĩnh vực nhận thức Lĩnh vực nhận thức 0 2 2

                                      Lĩnh vực ngôn ngữ Lĩnh vực ngôn ngữ 1 1 1

                  Lĩnh vực TCKNXH Lĩnh vực TCKN- XH 1 0 0

               Lĩnh vực thẩm mỹ Lĩnh vực thẩm mỹ 2 1 1

Cộng số hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 56 51 56

Trong đó
Đón trả trẻ 10 6 7

Thể dục sáng 1 1 1
Hoạt động góc 20 18 19
Hoạt động ngoài trời 7 10 10

Vệ sinh - ăn ngủ 4 4 5

 Hoạt động chiều 9 7 9
Thăm quan dã ngoại 0 0 0
Lễ hội 0 0 0
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1

TT TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa điểm 
tổ chức

Thuộc lĩnh 
vực

Phạm 
vi thực 

hiện

CHỦ ĐỀ: 
"ĐỘNG VẬT 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn Đánh giá 
trẻ

Động vật 
sống trong 
gia đình

Động vật 
sống dưới 

nước

Động vật 
sống trong 

rừng

Cộng số hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề

Chia cụ thể hoạt động học

Tổng 5 5 5

Giờ thể chất 1 1 1

Giờ nhận thức 0 2 2
Giờ ngôn ngữ 1 1 1

Giờ TC-KNXH 1 0 0
Giờ thẩm mỹ 2 1 1

BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG CM NGƯỜI LẬP
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